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I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng:  
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- HS ôn tập lại các kiến thức trọng tâm trong: Phép tính lũy thừa với số mũ thực; phép tính lôgarit; hàm số mũ, hàm số lôgarit; phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit. 
- Vận dụng, giải quyết một số vấn đề toán học và thực tiễn gắn với các kiến thức có trong chương VI.
2. Năng lực 
 Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: 
- Tư duy và lập luận toán học: HS sẽ được đặt vào các tình huống thực tế liên quan đến hàm số mũ và hàm số lôgarit. Bằng cách áp dụng tư duy logic và lập luận toán học, HS sẽ phân tích và suy luận để hiểu rõ hơn về các khái niệm và quy tắc trong lĩnh vực này.
- Mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học: HS sẽ được thách thức trong việc xây dựng các mô hình toán học để mô phỏng và giải quyết các bài toán liên quan đến hàm số mũ và hàm số lôgarit. Bằng cách áp dụng kiến thức đã học, HS sẽ tìm ra cách giải quyết các vấn đề và khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố trong các bài toán này.
- Giao tiếp toán học: HS được khuyến khích tham gia vào các hoạt động nhóm, trao đổi ý kiến và thảo luận với nhau về các khái niệm và phương pháp giải quyết trong các bài toán liên quan đến hàm số mũ, hàm số lôgarit; phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit. Điều này giúp các em rèn kỹ năng giao tiếp toán học, trình bày ý tưởng và thảo luận với nhóm để tìm ra các cách tiếp cận tốt nhất.
- Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Xuyên suốt bài học.
3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.


b) Nội dung: Một doanh nghiệp gửi ngân hàng 1 tỉ đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,2%/năm. Giả sử trong suốt  năm , doanh nghiệp đó không rút tiền ra và số tiền lãi sau mỗi năm sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Biết rằng lãi suất không thay đổi trong thời gian này. 
Mối liên hệ giũa số tiền doanh nghiệp đó có đượ (cả gốc và lãi) với số năm gửi ngân hàng gợi nên hàm số nào trong toán học?
c) Sản phẩm: HS trả lời được hàm số liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV cho học sinh chép đề suy nghĩ về câu hỏi trên

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ
- HS tìm câu trả lời
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS 

	Báo cáo thảo luận
	GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Mối liên hệ giữa số tiền gửi và số năm gửi, lãi suất chính là hàm số mũ. Đó là hàm số mà hôm nay chúng ta cùng tìm hiều”
Bài mới: Hàm số mũ. Hàm số logarit



2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. HÀM SỐ MŨ
1. Định nghĩa
Hoạt động 2.1: Hình thành công thức tính tiền gửi ngân hàng trong 1 bài toán khởi động
a) Mục tiêu: Học sinh tính được số tiền cả gốc và lãi gửi ngân hàng sau 1, 2 năm từ đó  xây dựng nên công thức tính tiền gửi tổng quát. 
b) Nội dung
Vẫn bài toán khởi động. Em hãy trả lời câu hỏi sau
CH1: Tính số tiền doanh nghiệp đó có được sau 1 năm, 2 năm, 3 năm;

CH2: Dự đoán công thức tính số tiền doanh nghiệp đó có được sau  năm.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi 1, 2
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm
	Chuyển giao
	- GV cho học sinh chép đề suy nghĩ về câu hỏi trên

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ
- HS tìm câu trả lời, tuy nhiên sẽ khó để giải quyết  câu hỏi 2.
- Mong đợi: Kích thích sự tò mò của HS khi giải quyết câu 2
+ Huy động các kiến thức đã học để để suy luận ở bài toán đối với số năm là n.

	Báo cáo thảo luận
	GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Mối liên hệ giữa số tiền gửi và số năm gửi, lãi suất chính là hàm số mũ hay là công thức tổng quát mà các em vừa suy nghĩ tìm ra. Đó là hàm số mà hôm nay chúng ta cùng tìm hiều”


Nhận xét: Tương ứng mỗi giá trị  với giá trị  xác định một hàm số, hàm số đó gọi là hàm số mũ cơ số 1,062



Hoạt động 2.2: Định nghĩa, tập xác định hàm số mũ
a. Mục tiêu: Học sinh biết được định nghĩa, tập xác định của hàm số mũ. 
b. Nội dung



 Cho số thực . Hàm số  được gọi là hàm số mũ cở số .


Tập xác định của hàm số mũ  là .
Ví dụ 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?

a) 

b) ;

c) 

d) .
c) Sản phẩm: HS trả lời được đâu là hàm số mũ (Đáp án B)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV cho học sinh đọc sgk và phát biểu định nghĩa hàm số mũ, tập xác định
Sau đó nêu ra ví dụ 1 để học sinh làm

	Thực hiện
	- HS đọc SGK
- HS phát biểu trả lời câu hỏi của giáo viên, nêu định nghĩa
Vận dụng định nghĩa, suy nghĩ giải quyết ví dụ 1

	Báo cáo thảo luận
	GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá kết quả của HS


Hoạt động 2.3: Đồ thị và tính chất
a. Mục tiêu: Học sinh biết được đồ thị và tính chất của hàm số mũ  
b. Nội dung



 	Đồ thị hàm số  là một đường cong liền nét, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 , nằm ở phía trên trục hoành và đi lên nếu , đi xuống nếu .
[image: ]

Nhận xét : 	Cho hàm số mũ .
	
	
	
	

	

•	Tập xác định: ; tập giá trị:.


•	Tính liên tục
Hàm số  là hàm số liên tục trên .
•	Giới hạn đặc biệt

	

•	Sự biến thiên
Hàm số đồng biến trên .
•	Bảng biến thiên
[image: ]
	

•	Tập xác định: ; tập giá trị: .


•	Tính liên tục
Hàm số  là hàm số liên tục trên .
•	Giới hạn đặc biệt

	

•	Sự biến thiên
Hàm số nghịch biến trên .
•	Bảng biến thiên
[image: ]








Chú ý : 	Từ tính liên tục và sự biến thiên của hàm số mũ, ta có thể chứng minh được mệnh đề sau:
Với mỗi , đường thẳng   cắt đồ thị hàm số mũ  tại một và chỉ một điểm (Hình 4). Nói cách khác, ta có: Với mỗi , tồn tại duy nhất số thực  sao cho .
[image: ]

Ví dụ 2 : 	Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:
Giải


Vì hàm số  có cở số  nên ta có bảng biến thiên như sau:
[image: ]


Đồ thị của hàm số  là một đường cong liền nét đi qua các điểm  (Hình 5).
[image: ]







Ví dụ 3 : 	Trong Vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được cho bởi công thức: ; trong đó  là khối lượng chất phóng xạ bạn đầu (tại thời điểm  ),  là khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm  và  là chu kì bán rã ( Nguồn: Giải tích 12, NXBGD Việt Nam, 2021). Hạt nhân Poloni ( Po) là chất phóng xạ  có chu kì bán rã là 138 ngày ( Nguồn: Vật lí 12 , NXBGD Việt Nam, 2021). Giả sử lúc đầu có 100 gam Poloni. Tính khối lượng Poloni còn lại sau 100 ngày theo đơn vị gam (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Giải:
Khối lượng Poloni còn lại sau 100 ngày là :

	
c) Sản phẩm: học sinh nêu được dáng điệu, tính chất của hàm số mũ trong các trường hợp, giải quyết được ví dụ 2, ví dụ 3
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	
Cho hàm số mũ .


a) Tìm giá trị  tương ứng với giá trị của  trong bảng sau:[image: C:\Users\Admin\Videos\Captures\Dot 23 - Google Drive - Cốc Cốc 3_3_2023 11_28_03 PM (2).png]

[bookmark: BMN_QUESTION1]b) Trong mặt phẳng  tọa độ , hãy biểu diễn các điểm trong bảng giá trị ở câu a.



Bằng cách làm tương tự, lấy nhiều điểm  với  và nối lại, ta được đồ thị hàm số  (Hình 1).
[image: ]

c) Cho biết tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số  với trục tung và vị trí của đồ thị hàm số đó so với trục hoành.

d) Quan sát đồ thị hàm số , nêu nhận xét về:

•	

•	Sự biến thiên của hàm số  và lập bảng biến thiên của hàm số đó.
                Nêu nhận xét?

3. Cho hàm số mũ .


a) Tìm giá trị  tương ứng với giá trị của  trong bảng sau:
	

	

	

	

	0
	1

	

	

	

	

	

	








b) Trong mặt phẳng  tọa độ , hãy biểu diễn các điểm  trong bảng giá trị ở câu a.
Bằng cách làm tương tự, lấy nhiều điểm  với  và nối lại, ta được đồ thị hàm số  (Hình 2).
[image: ]

c) Cho biết tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số  với trục tung và vị trí của đồ thị hàm số đó so với trục hoành.

d) Quan sát đồ thị hàm số , nêu nhận xét về:

•	

•	Sự biến thiên của hàm số  và lập bảng biến thiên của hàm số đó
                 Nêu nhận xét?
 Nêu ra ví dụ 2, Ví dụ 3

	Thực hiện
	- HS quan sát, suy nghĩ 
- HS phát biểu trả lời câu hỏi của giáo viên

Nhận xét: Đồ thị hàm số  là một đường cong liền nét, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 , nằm ở phía trên trục hoành và đi lên kể từ trái sang phải. 

Nhận xét: Đồ thị hàm số  là một đường cong liền nét, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1, nằm ở phía trên trục hoành và đi xuống kể từ trái sang phải.
Vận dụng định nghĩa, suy nghĩ giải quyết ví dụ 2,3

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



TIẾT 2.
1. HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú,  giúp học sinh nhớ lại những phần kiến thức bổ trợ quan trong liên quan đến logarit để cho bài học mới được thuận lợi.
b) Nội dung: HS thực hoàn thiện các công thức về logarit đã học được để dưới dạng điền khuyết.
Phiếu học tập



Với số thực dương  khác , số thực dương , ta có 




;		;	


Với ba số thực dương  và , ta có: 







Cho . Với mọi số thực , ta có: 



Cho . Với mọi số nguyên dương , ta có: 



Với là hai số thực dương khác 1 và  là số thực dương, ta có: 



Với  và  và , ta có những công thức sau:

- ;

- ;

- .
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện đầy đủ công thức, ghi nhớ công thức.
d) Tổ chức thực hiện: Tham gia dưới dạng 4 đội chơi thi xem đội nào nhanh nhất và trả lời đúng nhiều nhất có thưởng.
	Chuyển giao
	- GV triển khai cuộc chơi và phát phiếu cho 4 đội (mỗi đội có 2 thành viên)
- Yêu cầu các đội hoàn thành phiếu trong thời gian nhanh nhất và đội nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ có 1 phần thưởng. Hs không tham gia làm khán giả cũng làm ra nháp để nhận xét và cũng có phần thưởng nếu nhận xét đúng.
Thời gian thi là tối đa là 3p
Ban giám khảo sẽ là các bạn có năng lực và giáo viên 

	Thực hiện
	Khi có hiệu lệnh các đội bắt đầu
HS  giám khảo quan sát Hs còn lại làm ra nháp để chuẩn bị nhận xét

	Báo cáo thảo luận
	GV gọi một số HS nhận xét, bổ sung. Sau  đó là đánh giá của ban giám khảo. Chọn ra đội thắng cuộc

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá tinh thần, ý thức của các đội chơi và khán giả , tuyên dương những bạn nắm vững kiến thức, tự tin, 
“Để bài học hôm nay các em nắm kiến thức được thông suốt thì các em cần nắm chắc kiến thức, công thức mà các em đã vừa ôn lại thông qua trò chơi ”
Vào bài mới: Hàm số mũ.Hàm số logarit (Phần hàm số logarit)


 
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
II. HÀM SỐ LÔGARIT
1. Định nghĩa 
Hoạt động 2.1: Bài toán tìm giá trị tương ứng
a) Mục tiêu: Học sinh tính giá trị y tương ứng với giá trị x cho trước thông qua bảng 
b) Nội dung


Tìm giá trị  tương ứng với giá trị  trong bảng sau:
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	



c) Sản phẩm: HS tìm được các giá trị y và điền vào bảng
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm
	Chuyển giao
	- GV cho học sinh chép đề suy nghĩ về câu hỏi trên

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ
- Mong đợi: Hs sử dụng kiến thức biến đổi logarit đã học để trả lời đúng

	Báo cáo thảo luận
	GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: 


Nhận xét: Tương ứng với mỗi giá trị  dương với giá trị  xác định một hàm số, hàm số đó gọi là hàm số logarit cơ số 2
Dẫn dắt “Để hiểu rõ hơn thế nào là hàm số logarit ta đi vào tìm hiểu định nghĩa”



Hoạt động 2.2: Định nghĩa, tập xác định hàm số logarit
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được định nghĩa, tập xác định hàm số logarit 
b) Nội dung



Cho số thực . Hàm số  được gọi là hàm số lôgarit cơ số 


Tập xác định của hàm số lôgarit  là 
Ví dụ 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lôgarit?


a);	b);


c);	d) .	
Giải		




Trong các hàm số đã cho, chỉ có hàm số  là có dạng hàm số lôgarit . Vậy hàm số  là hàm số lôgarit.
c) Sản phẩm: HS nêu được đinh nghĩa, tập xác định, vân dụng trả lời được ví dụ 1
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV cho học sinh đọc SGK sau đó nêu định nghĩa, tập xác định
- Đưa ra ví dụ 1, yêu cầu các em suy nghĩ trả lời

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ, trả lời
 Hs sử dụng kiến thức định nghĩa để làm ví dụ 1

	Báo cáo thảo luận
	GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá kết quả của HS 


Hoạt động 2.3: Đồ thị và tính chất
a) Mục tiêu: Học sinh biết được đồ thị và tính chất của hàm số logarit
b) Nội dung




 	Đồ thị hàm số  là một đường cong liền nét, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1, nằm ở phía bên phải trục tung và đi lên nếu , đi xuống nếu .
[image: ]










Nhận xét: Đồ thị hàm số  là một đường cong liền nét, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1, nằm ở phía bên phải trục tung và đi lên kể từ trái sang phải.
Trong trường hợp tổng quát ta có nhận xét sau (Hình 8):




Đồ thị hàm số  là một đường cong liền nét, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1, nằm ở phía bên phải trục tung và đi lên nếu , đi xuống nếu .





[image: ]
Nhận xét: Cho hàm số lôgarit  với .
	

	


	1. 
1. Tập xác định: 
2. 2. Sự biến thiên.

 


hàm số luôn đồng biến trên 
Giới hạn đặc biệt:


Tiệm cận: Oy là tiệm cận đứng
3. 3. Bảng biến thiên.
[image: ]
4. 4. Đồ thị 
	0. 
1. Tập xác định: 
0. 2. Sự biến thiên.

    


 hàm số luôn nghịch biến 
Giới hạn đặc biệt:


Tiệm cận: Oy là tiệm cận đứng.
0. 3. Bảng biến thiên.
[image: ]
1. 
1. 4. Đồ thị 



c) Sản phẩm: HS biết được các dáng điệu đồ thị trong 2 trường hợp và tính chất của đồ thị
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	
Cho hàm số lôgarit .
a) 

Tìm giá trị  tương ứng với giá trị  trong bảng sau:
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	








b) Trong mặt phẳng tọa độ , biểu diễn điểm  trong bảng giá trị ở câu a. Bằng cách làm tương ứng, lấy nhiều điểm  với  và nối lại, ta được đồ thị hàm số  (Hình 6).

c) Cho biết tọa độ giao điểm đồ thị hàm số  với trục hoanhfvaf vị trí của đồ thị hàm số đó so với trục tung.
[image: ]

d ) Quan sát đồ thị hàm số , nêu nhận xét về:
· 

· 
Sự biến thiên của hàm số  và lập bảng biến thiên của hàm số đó. 
Nêu nhận xét?

Cho hàm số lôgarit .
a) 

Tìm giá trị  tương ứng với giá trị  trong bảng sau:
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	








b) Trong mặt phẳng tọa độ , biểu diễn điểm  trong bảng giá trị ở câu a. Bằng cách làm tương ứng, lấy nhiều điểm  với  và nối lại, ta được đồ thị hàm số  (Hình 7).
[image: ]

c) Cho biết tọa độ giao điểm đồ thị hàm số  với trục hoành và vị trí của đồ thị hàm số đó so với trục tung.

d) Quan sát đồ thị hàm số , nêu nhận xét về:
· 

· 
Sự biến thiên của hàm số  và lập bảng biến thiên của hàm số đó. 
Nêu nhận xét?


	Thực hiện
	- HS quan sát, suy nghĩ 
- HS phát biểu trả lời câu hỏi của giáo viên

Nhận xét: Đồ thị hàm số  là một đường cong liền nét, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1, nằm ở phía bên phải trục tung và đi lên kể từ trái sang phải.

Nhận xét: Đồ thị hàm số  là một đường cong liền nét, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1, nằm ở phía bên phải trục tung và đi lên kể từ trái sang phải.

	Báo cáo thảo luận
	* Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi thảo luận.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 
- Chốt kiến thức 	



3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 

Bài 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 


Bài 2. Lốc xoáy là hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông xuống tới mặt đất (Hình 10). Các cơn lốc xoáy thường có sức tàn phá rất lớn. Tốc độ của gió (đơn vị: dặm/giờ) gần tâm của một cơn lốc xoáy được tính bởi công thức: , (Nguồn: Ron Larson, Intermediate Algebra, Cengage) trong đó  (đơn vị: dặm) là quãng đường cơn lốc xoáy di chuyển được.
Hãy tính tốc độ của gió ở gần tâm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) khi cơn lốc xoáy di chuyển được quãng đường là:
a) 5 dặm;
b) 10 dặm.
Giải
a) Tốc độ của gió ở gần tâm khi cơn lốc xoáy di chuyển được quãng đường 5 dặm là:

 dặm/ giờ
b) Tốc độ của gió ở gần tâm khi cơn lốc xoáy di chuyển được quãng đường 10 dặm là:

dặm/ giờ
c) Sản phẩm học tập: Lời giải bài tập 1, 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV cho HS thực hiện bài tập.

	Thực hiện
	- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.



TIẾT 3.
1. HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS thực hiện làm và trả lời nhanh phần bài tập trắc nghiệm theo sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lười được đáp án và giải thích được tại sao chọn đáp án đó.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm.
- GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.

	Thực hiện
	HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.

	Báo cáo thảo luận
	GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để giúp các em tổng kết lại các kiến thức về hàm số mũ và hàm số lôgarit, tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào luyện tập và vận dụng kiến thức qua các bài toán cơ bản và nâng cao.”


Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lôgarit?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Tập giá trị của hàm số  là :
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 4. Tập giá trị của hàm số  là :
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số  nghịch biến trên .
B. Hàm số  nghịch biến trên .
C. Hàm số  nghịch biến trên .
D. Hàm số  đồng biến trên .
Đáp án
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	C
	D
	A
	B


2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a) Mục tiêu:  
- HS nắm vững và hệ thống hóa được kiến thức của Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit theo sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ cây.
b) Nội dung:
- HS hệ thống hóa kiến thức trong bài theo yêu cầu, dẫn dắt của GV. 
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến bài để thực hành làm các bài tập SGK và của GV. 
Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức tham khảo.
d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	- GV cho HS thực hiện hệ thống hóa kiến thức thức của Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit theo sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ cây.
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi.

	Thực hiện
	- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, thảo luận nhóm.
- GV quan sát hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài.


Sơ đồ:
[image: ]
3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK – tr.47).
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. HS vận dụng kiến thức đã học về hàm số mũ, hàm số lôgarit để giải các bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK – tr.47).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV cho HS thực hiện bài tập.

	Thực hiện
	- HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.

	Báo cáo thảo luận
	- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.


Bài 1.
a) 
TXĐ: 
b) 
TXĐ: 
c) 
TXĐ: 
Bài 2.
a) 
Hàm số nghịch biến trên . Vì 
b) 
Hàm số nghịch biến trên . Vì 
c) 
Hàm số đồng biến trên . Vì 
d) 
Hàm số nghịch biến trên . Vì 
Bài 3.
a) 
Bảng biến thiên
	
	

	
	                                                                                                

1

       0


Đồ thị hàm số  là đường thẳng đi qua , , , , 
[image: ]
b) 
Bảng biến thiên
	
	

	
	       0                                                                                             

0

                                                                                                   


Đồ thị hàm số  là đường thẳng đi qua , , , , 
[image: ]
Bài 4.
Ta có: 
Trong đó:
là dân số của Việt Nam năm 2030 (cần dự đoán).
 là dân số của Việt Nam năm 2021, đã biết là 98,564,407 người.
 là tỉ lệ tăng dân số hàng năm, đã biết là 0,93%
 là số năm từ năm 2021 đến năm 2030, tức là  năm.
Thay các giá trị vào công thức, ta có: 
Sau khi tính toán, ta có kết quả người.
Vậy dự đoán dân số Việt Nam năm 2030 là khoảng 107 triệu người.
4. HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao
	- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 5, 6, 7 (SGK -tr.47).

	Thực hiện
	- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ

	Báo cáo thảo luận
	- Bài tập: Đại diện HS trình bày kết quả, các HS khác theo dõi, đưa ý kiến.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án đúng, chú ý các lỗi sai của học sinh hay mắc phải.


Bài 5.
Để tính số đơn vị kiến thức học sinh đã học được sau một số ngày nhất định, ta chỉ cần thay giá trị của t vào công thức , trong đó:
Số đơn vị kiến thức học sinh đã học được sau 2 ngày: Thay t = 2 vào công thức  và biết rằng  (số đơn vị kiến thức đã học được), k = 0.2 (tốc độ tiếp thu), ta có: 
Tương tự: 
Bài 6.
Độ  của mẫu 1 là:
 
Độ  của mẫu 2 là:
 
Nhận thấy 
Bài 7.
Có 
Vậy sau ít nhất 7 năm thì cô Yên có thể rút ra được số tiền 15 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm đó 
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
· Hoàn thành các bài tập trong SBT.
· Chuẩn bị bài mới: "Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit".
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